Tiêu chuẩn 3.6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định
Hàng năm, Nhà trường ban hành các Quyết định về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp. Trong Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp đã quy định về thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn là 4 tuần (160 giờ) (3.6.01 - Quyết định ban hành về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp số 1295/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2017; Quyết định số 1225/QĐ-LTT-ĐT ngày 05/11/2018; Quyết định 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 08/11/201). Nhà trường giao quyền chủ động cho khoa thực hiện về công tác thực tập tại doanh nghiệp. Với tinh thần đó, khoa Cơ khí đã cử hầu hết giảng viên tham gia thực tập, làm việc thực tế tại doanh nghiệp (3.1.01- Danh sách trích ngang nhà giáo đang giảng dạy chương trình đào tạo ngành Công nghệ Chế tạo máy) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp, tiếp cận các quy trình sản xuất và công nghệ mới, cũng như để hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, từ đó vận dụng những kiến thức hữu ích vào thực tiễn giảng dạy. Để lập kế hoạch thực tập doanh nghiệp khoa cần có những đầy đủ thông tin về địa điểm và thời gian thực tập (3.6.02 - Kế hoạch phân công giảng viên đi thực tập tại doanh nghiệp). Vì thế, mỗi giảng viên phải đăng ký cụ thể theo thông tin cho khoa theo từng học kỳ, năm học (3.6.03+ 3.2.05 - Danh sách giảng viên đăng ký thực tập tại doanh nghiệp.
 Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp có sự giám sát của Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thể hiện qua các kế hoạch và báo cáo của Trung tâm. (3.6.04- Kế hoạch giám sát giảng viên đi thực tập xí nghiệp); 3.6.05 – Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động giảng viên tại doanh nghiệp)
Kết thúc thời gian thực tập doanh nghiệp ghi nhận lại quá trình giảng viên thực hiện và đóng góp, ý kiến về những mặt mạnh, hạn chế của giảng viên (3.6.06 - Phiếu nhận xét, đánh giá giảng viên thực tập doanh nghiệp). Để từ đó, nhà trường có căn lập bảng tính khối lượng cho giảng viên (3.6.07 - Bảng tổng hợp khối lượng GV thực tập tại doanh nghiệp).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 3: 2 điểm

Tiêu chuẩn 6.3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định
Người học được nhà trường cập nhật thông tin về thị trường lao động, việc làm, yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua các ngày hội việc làm, tuyển dụng do Trường tổ chức và qua mail vieclam@lttc.edu.vn (6.3.01 - Kế hoạch số 223/KH-LTT-TTQHDN ngày 21/3/2017 về việc Tổ chức ngày Hội việc làm năm 2017; Kế hoạch số 599/KH-LTT-TQHDN ngày 01/6/2018 về việc Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên và kết nối doanh nghiệp” năm 2018; Kế hoạch số 1244/KH-LTT-QHDN ngày 16/10/2019 về việc Tổ chức “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2019”). Ngày hội việc làm được sinh viên tham gia tích cực và nhiệt tình tìm hiểu, trao đổi nhằm nắm bắt thêm thông tin hữu ích cho bản thân về nội dung, phương pháp học tập và phương hướng nâng cao tay nghề để đáp ứng nhu cầu xin việc, việc làm khi xin việc (6.3.02 - Hình ảnh các buổi trò chuyện cùng doanh nghiệp các năm 2017, 2018, 2019). Ngày hội việc làm do Nhà trường tổ chức thu hút được đông đảo thành phần doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận có nhu cầu tuyển dụng tham gia (6.3.03 - Bảng kê danh sách doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm hàng năm), cùng tham gia, tư vấn với doanh nghiệp còn có sự hiện diện, hỗ trợ và hướng dẫn của giảng viên (6.3.04 - Danh sách giảng viên tham gia ngày hội việc làm hàng năm; Danh sách sinh viên tham gia ngày hội việc làm hàng năm). Qua đó, sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và được doanh nghiệp trực phỏng vấn, hay ghi nhận thông tin của HSSV khi cần tuyển dụng DN sẽ liên hệ trực tiếp với HSSV.  Kết thúc ngày hội việc làm Trung tâm báo cáo kết quả tổ chức ngày hội việc làm cho BGH và các bộ phận liên quan biết cũng như thông tin, nhu cầu tuyển dung của doanh nghiệp trong thời gian tới(6.3.05 - Báo cáo kết quả ngày hội việc làm).
Ngoài ra, Trường còn tổ chức các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp - nhà tuyển dụng về việc tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp qua đó tuyển dụng vào làm việc, chương trình giao lưu giữa sinh viên với nhà tuyển dụng làm cầu nối cho sinh viên đang học và tốt nghiệp ra trường hiểu rõ hơn thông tin về nhà tuyển dụng; (6.3.06 - Kế hoạch số 167/KH-LTT-TTQHDN ngày 22/02/2019 về việc Tổ chức cho sinh viên tham quan doanh nghiệp (Nhà máy Kimberly Clark Việt Nam tại Bình Dương); Kế hoạch số 257/KH-LTT-TTQHDN ngày 25/03/2019 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia hội thảo với nhà tuyển dụng; Kế hoạch số 978A/KH-LTT-QHDN ngày 09/9/2019 về việc Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình hướng nghiệp và tuyển dụng; 6.3.07 - Hình ảnh tham quan thực tế tại doanh nghiệp).
Đồng thời, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp của Trường còn tiếp nhận qua mail vieclam@lttc.edu.vn trước khi đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp đăng lên website của Trường (6.3.08 - http://lttc.edu.vn). Website là nơi nhà trường hỗ trợ các doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng và sinh viên của trường truy cập, tìm kiếm các thông tin tuyển dụng phù hợp với ngành học để đăng ký xin việc (6.3.09 – Hình ảnh chụp giao diện website giới thiệu việc làm).
Ngoài các hình thức nhà trường đã triển khai đến các em SV tốt nghiệp ra trường, thì cổng thông tin từ cộng đồng mạng Facbook cũng được khai thác đưa vào ứng dụng với mục đích làm đa dạng nguồn thông tin việc làm cho SV tiếp cận, thông qua trang https://www.facebook.com/groups/GTVL.LTT/ hay phản hồi thông tin tuyển dụng đến các giảng viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập để tăng khả năng tiếp cận thông tin cho các em SV; (6.3.10 – Hình ảnh chụp Facebook  Giới thiệu việc làm của Trường; Danh sách doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng năm học 2019-2020; Thông báo tuyển dụng).
Song song với việc đăng tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên website việc làm, trang Facebook giới thiệu việc làm, Nhà trường còn triển khai thu thập thông tin cá nhân của sinh viên trước khi tốt nghiệp (gồm số điện thoại, email).
Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.
Trung tâm cung cấp thông tin đến HSSV qua thông báo tuyển dụng, thư ngỏ tuyển dụng của các doanh nghiệp gửi qua đia chỉ mail vieclam@lttc.edu.vn, hay doanh nghiệp đến trường trực tiếp liên hệ tuyển dụng với trung tâm, qua đó Trung tâm kiểm tra và xứ lý thông tin trước khi đăng lên trang http://vieclam.lttc.edu.vn của nhà trường, thông qua phiếu khảo sát HSSV chưa có việc làm trung tâm sẽ gọi điện thoại điện tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em đúng với ngành đã học, Qua tư vấn, giới thiệu việc làm cũng như tổ chức ngày hội việc làm tại trường (6.3.10 – Hình ảnh chụp Facebook  Giới thiệu việc làm của Trường; Danh sách doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng năm học 2019-2020; Thông báo tuyển dụng)., 
Sau mỗi đợt khảo sát sinh viên tốt nghiệp có việc làm trung tâm tiến hành phân tích, thông kế sau đó báo cáo kết quả khảo sát cho Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời những HSSV chưa có việc làm Trung tâm gọi điện thoại tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em với đúng với chuyên ngành đã học  (6.3.11 - Báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 6: 2 điểm

Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động (7.1.01 - Kế hoạch số 819/KH-LTT-QHDN ngày 16/8/2017 về việc Khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp, Việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, Khảo sát các Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp năm học 2017-2018 ; Kế hoạch số 1138/KH-LTT-TTQHDN ngày 15/10/2018 về việc Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng đào tạo và học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 342/KH-LTT-TTQHDN ngày 11/04/2019  về việc Khảo sát Học sinh sinh viên  thực tập tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2019; Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020) về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020.
Nhà trường thực hiện khảo sát các doanh nghiệp đã sử dụng lao động là các sinh viên tốt nghiệp của trường (7.1.02 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động) theo phương pháp lấy ý kiến bằng phiếu khảo sát (7.1.03 - Phiếu khảo sát doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc taị doanh nghiệp ). Căn cứ vào thông tin, nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đối với đơn vị sử dụng lao động (7.1.04 – Bảng báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp)
Thực tế nhà trường mới tốt nghiệp một khóa cao đẳng 2017 về chuyên ngành chế tạo máy do vậy trung tâm tiến hành khảo sát 10 doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với  sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành chế tạo máy tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện khảo sát HSSV đang làm việc về sự phù hợp về chương trình đào tạo với thực tế tạo doanh nghiệp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 7: 2 điểm

Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định
Hằng năm, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp (7.2.01 - Kế hoạch số 819 ngày 16/8/2017 về việc Khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp, Việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, Khảo sát các Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp năm học 2017-2018; Kế hoạch số 154/KH-LTT-CTCT ngày 23/02/2018  về việc Khảo sát doanh nghiệp và nghiên cứu lần vết việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 1059/KH-LTT-ĐT ngày 19/9/2019 về việc Tổ chức lễ tốt nghiệp  cho học sinh, sinh viên khóa 16 cao đẳng, 16 trung cấp nghề (9+3);  Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát Học sinh sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020.
Căn cứ vào số lượng sinh viên khóa 2017 tốt nghiệp (7.2.02 – Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần). Nhà trường thực hiện phương pháp khảo sát để lần vết sinh viên tốt nghiệp về việc làm (7.2.03 - Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm năm 2020; 7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm). Sau đợt khảo sát, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tổng hợp, phân tích báo cáo quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm).
Trung tâm có kế hoạch khảo sát điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp;
Thực tế nhà trường mới tốt nghiệp một khóa Cao đẳng 2017 về chuyên ngành chế tạo máy có 44 HSSV tốt nghiệp,  trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7: 2 điểm

Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định
Căn cứ vào số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm (7.2.02 – Quyết định số 1546/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/12/2019 về việc công nhận tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên khóa 17C1 và các khóa cũ trả nợ học phần; Quyết định số 260/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/3/2020 về việc công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy cho sinh viên các khóa cũ trả nợ học phần)   
Trên cơ sở thông tin về sinh viên tốt nghiệp. Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, Kế hoạch khảo sát người học có việc làm phù hợp (7.7.01 - Kế hoạch số 819/KH-LTT-QHDN ngày 16/8/2017 về việc Khảo sát tình hình thực tập tốt nghiệp, Việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, Khảo sát các Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp năm học 2017-2018; Kế hoạch số 154/KH-LTT-CTCT ngày 23/02/2018  về việc Khảo sát doanh nghiệp và nghiên cứu lần vết việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018; Kế hoạch số 1059/KH-LTT-ĐT ngày 19/9/2019 về việc Tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên khóa 16 cao đẳng, 16 trung cấp nghề (9+3); 7.7.02 - Kế hoạch số 83/KH-LTT-QHDN ngày 06/02/2020 về việc Khảo sát học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp năm 2020; 7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm). Báo cáo phân tích kết quả khảo sát (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm). 
Trung tâm có kế hoạch khảo sát điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp;
Thực tế nhà trường mới tốt nghiệp một khóa Cao đẳng 2017 về chuyên ngành chế tạo máy có 44 HSSV tốt nghiệp,  trung tâm có kế hoạch tiến hành khảo sát 100% HSSV tốt nghiệp, số phản hồi đạt trên 80% với điều tra của trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 7: 2 điểm

Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp có kế hoạch khảo sát đơn vị sử dụng lao động về kiến thức, kỹ năng của người tốt nghiệp làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp (7.8.01 - Kế hoạch số 732/KH-LTT-QHDN ngày 29/7/2020 về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2020) bằng những nội dung có trong Phiếu khảo sát (7.2.04 - Phiếu khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm). Cuối đợt, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp, phân tích  ý kiến của các bên liên quan thể hiện trong phiếu khảo sát (7.2.05 - Báo cáo kết quả khảo sát HSSV tốt nghiệp có việc làm) để Nhà trường có những thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động khi sử dụng nguồn nhân lực do nhà trường đào tạo.
Nhà trường thực hiện phương pháp khảo sát, thu thập ý kiến, đóng góp từ các doanh nghiệp đã sử dụng lao động là các sinh viên tốt nghiệp của trường (7.8.02 - Danh sách và địa chỉ đơn vị sử dụng lao động) theo phương pháp lấy ý kiến bằng phiếu khảo sát (7.8.03 - Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường). Căn cứ vào nội dung các phiếu khảo sát, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp kết quả các phiếu khảo sát để nắm bắt kết quả về tình hình đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị sử dụng lao động (7.1.04 - Bảng báo cáo kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường ). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 7: 2 điểm


	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1
	1
	1
	1.1.01
	
	Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường

	2
	
	
	1.1.02
	
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo 

	3
	
	
	1.1.03
	
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo 

	4
	
	
	1.1.04
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo 

	5
	
	
	1.1.05
	
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ chế tạo máy 

	6
	
	
	1.1.06 
	
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm 2017, 2018, 2019 - Dự báo nhu cầu nhân lực năm 2018, 2019, 2020 tại TP HCM 

	7
	
	
	1.1.07
	
	Thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với ngành Công nghệ chế tạo máy

	8
	
	
	1.1.08
	
	Hình ảnh mục tiêu của chương trình đào tạo được công bố trên website -  Tài liệu thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020

	9
	
	
	1.1.09
	
	Bảng thống kê số liệu báo cáo kết quả khảo sát từ các phiếu khảo sát

	10
	
	
	1.1.10
	
	Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các trình độ cao đẳng, trung cấp

	11
	
	
	1.1.11
	
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo

	12
	
	
	1.1.12 
	
	Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo

	13
	
	
	1.1.13
	
	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

	14
	
	
	
	1.1.02
	Biên bản họp góp ý chương trình đào tạo

	15
	
	
	
	1.1.03
	Biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo

	16
	
	
	
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	17
	
	
	
	1.1.05
	Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học ngành Công nghệ chế tạo máy 

	
	
	
	
	
	

	18
	1
	2
	1.2.01
	
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	19
	
	
	1.2.02 
	
	Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 về ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

	20
	
	
	
	1.2.01
	Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

	21
	
	
	1.2.03
	
	Kế hoạch đào tạo toàn khóa 2017, 2018, 2019

	22
	
	
	1.2.04
	
	Bảng phân công khối lượng giảng dạy học kỳ Khoa cơ khí 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	23
	
	
	1.2.05
	
	Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	24
	
	
	1.2.06
	
	Hồ sơ giảng dạy của giảng viên và văn bản kiểm duyệt lịch giảng dạy 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	25
	
	
	1.2.07
	
	Báo cáo tổng kết  và phương hướng hoạt động của khoa Cơ khí năm học  2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020 

	26
	
	
	1.2.08
	
	Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của nhà trường năm học 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020

	27
	
	
	1.2.09
	
	Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân của Khoa Cơ khí trong các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	
	
	
	
	
	

	28
	1
	3
	1.3.01
	
	Dự toán năm 2017, 2018, 2019; 

	29
	
	
	1.3.02
	
	Chi phí đào tạo cho 1 sinh viên ngành Công nghệ Chế tạo máy năm 2017, 2018, 2019

	30
	
	
	1.3.03
	
	Thông báo thu học phí năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	31
	
	
	1.3.04
	
	Thông báo tuyển sinh 

	32
	
	
	1.3.05
	
	Định mức chi tối thiểu cho 1 sinh viên

	33
	
	
	1.3.06
	
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khoa chuyên môn năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	34
	
	
	1.3.07
	
	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, 2018, 2019
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	2
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	2.1.01
	
	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	36
	
	
	2.1.02 
	
	Quy chế tuyển sinh

	37
	
	
	2.1.03
	
	Đăng ký xác định chỉ tiêu tuyển sinh

	38
	
	
	2.1.04
	
	Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

	39
	
	
	2.1.05
	
	Quyết định Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh

	40
	
	
	2.1.06
	
	Quyết định Ban tư vấn tuyển sinh

	41
	
	
	2.1.07
	
	Kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh

	42
	
	
	
	1.3.04
	Thông báo tuyển sinh

	43
	
	
	2.1.08
	
	Hồ sơ đăng ký, hồ sơ nhập học

	44
	
	
	2.1.09
	
	Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh

	45
	
	
	2.1.10
	
	Quyết định trúng tuyển nhập học

	46
	
	
	2.1.11
	
	Quyết định mở lớp

	47
	
	
	2.1.12
	
	Báo cáo kết quả tuyển sinh

	48
	
	
	2.1.13
	
	Biên bản thanh, kiểm tra công tác tuyển sinh

	
	
	
	
	
	

	49
	2
	2
	
	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	50
	
	
	
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019,  2019-2020

	51
	
	
	2.2.01
	
	Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ

	52
	
	
	2.2.02
	
	Thời khóa biểu học kỳ

	53
	
	
	2.2.03
	
	Các Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

	54
	
	
	2.2.04
	
	Quyết định thành lập Tổ Thanh tra – Pháp chế

	55
	
	
	2.2.05
	
	Quyết định thành lập phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác sinh viên

	56
	
	
	2.2.06
	
	Báo cáo tháng về tình hình vi phạm của CB-GV-NV

	57
	
	
	2.2.07
	
	Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, sổ đầu bài, giáo án, sổ tay giáo viên

	58
	
	
	2.2.08
	
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giảng viên từng học kỳ của khoa

	59
	
	
	2.2.09
	
	Tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm toàn trường

	
	
	
	
	
	

	60
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	1.1.04
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	61
	
	
	
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	62
	
	
	2.3.01
	
	Danh sách môn học có sử dụng phần mềm mô phỏng thực hành hoặc bài giảng, tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm

	63
	
	
	2.3.02
	
	Danh sách môn học có tổ chức cho sinh viên báo cáo bằng PowerPoint

	64
	
	
	2.3.03
	
	Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường

	65
	
	
	2.3.04
	
	Lịch dự giảng giáo viên

	66
	
	
	
	2.2.08
	Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, sổ lên lớp, giáo án, sổ tay giáo viên

	67
	
	
	
	2.2.09
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ của khoa

	68
	
	
	2.3.05
	
	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo

	69
	
	
	2.3.06
	
	Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo, chức năng Trắc nghiệm

	70
	
	
	2.3.07
	
	Tổng hợp ý kiến về cải tiến phần mềm quản lý đào tạo; Ý kiến của người học, nhà giáo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học tại các khoa

	
	
	
	
	
	

	71
	2
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	1.1.17
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy 

	72
	
	
	2.4.01
	
	Công văn về việc xin gửi sinh viên đến đơn vị thực tập tốt nghiệp

	73
	
	
	2.4.02
	
	Kế hoạch cho sinh viên đi thực hành, thực tập

	74
	
	
	2.4.03
	
	Công văn tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp 

	75
	
	
	2.4.04
	
	Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp
Danh sách thống kê sinh viên thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp

	76
	
	
	2.4.05
	
	Đề cương thực hành, thực tập tại doanh nghiệp

	77
	
	
	2.4.06
	
	Giấy công tác của giảng viên hướng dẫn về việc cử giảng viên đi công tác về thực tập tốt nghiệp

	78
	
	
	2.4.07
	
	Phiếu điểm thực tập tốt nghiệp của sinh viên

	79
	
	
	2.4.08
	
	Bảng điểm môn học Thực tập tốt nghiệp
Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa 2017
Danh sách sinh viên tốt nghiệp khóa 2017

	
	
	
	
	
	

	80
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	1.2.02  
	Quyết định 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19  tháng 7 năm 2017 về ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

	81
	
	
	
	1.2.05
	Tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

	82
	
	
	2.5.01
	
	Kế hoạch tổng kết học kỳ các khóa đào tạo

	83
	
	
	2.5.02
	
	Kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ, năm học

	84
	
	
	2.5.03
	
	Lịch thi kết thúc môn học học kỳ của các khóa đào tạo

	85
	
	
	2.5.04
	
	Bảng điểm tổng kết học kỳ, năm học

	86
	
	
	2.5.05
	
	Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

	87
	
	
	2.5.06
	
	Phiếu chấm điểm rèn luyện

	88
	
	
	2.5.07
	
	Bảng tổng kết đánh giá  kết quả rèn luyện học kỳ, năm học
Hình ảnh điểm rèn luyện trên tài khoản cá nhân sinh viên

	89
	
	
	2.5.08
	
	Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp các năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 -2020

	90
	
	
	2.5.09
	
	Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018, 2018 -2019, 2019 -2020

	91
	
	
	2.5.10
	
	Biên bản họp xét tốt nghiệp

	92
	
	
	2.5.11
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp

	93
	
	
	2.5.12-
	
	Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2019 quy định về mẫu bằng, In, Quản lý cấp phát, thu hồi, hủy bỏ, cách ghi bằng Tốt nghiệp

	94
	
	
	2.5.13
	
	Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm học 2017-2018, 2018-2019,2019-2020

	95
	
	
	2.5.14
	
	Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017,2017-2018, 2018-2019
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	2.6.01
	
	Kế hoạch công tác thanh kiểm tra hàng năm

	97
	
	
	2.6.02
	
	Bảng kiểm tra giờ thực giảng hàng ngày; Ghi nhận tình hình giảng dạy và học tập qua hệ thống camera 

	98
	
	
	2.6.03
	
	Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học

	99
	
	
	2.6.04
	
	Ghi nhận tình hình thực hiện quy định của giảng viên hàng tháng

	100
	
	
	2.6.05
	
	Biên bản họp Thường trực Hội đồng thi đua hàng tháng 

	101
	
	
	2.6.06
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm

	102
	
	
	2.6.07 
	
	Biên bản họp khoa hàng tháng

	103
	
	
	2.6.08
	
	Quyết định về việc thành lập tổ Dự giờ, kiểm tra chuyên môn

	104
	
	
	2.6.09
	
	Kế hoạch tổ chức thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng năm khoa Cơ khí

	105
	
	
	2.6.10
	
	Biên bản họp Tổ bộ môn

	106
	
	
	2.6.11
	
	Biên bản họp khoa Cơ khí

	107
	
	
	2.6.12
	
	Biên bản họp Hội đồng khoa

	108
	
	
	2.6.13
	
	Biên bản họp Hội đồng tư vấn nghề nghiệp 

	109
	
	
	2.6.14
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên môn toàn diện hàng năm

	
	
	
	
	
	

	110
	2
	7
	
	1.1.16
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo

	111
	
	
	
	1.1.17
	Chương trình đào tạo các ngành Công nghệ chế tạo máy

	112
	
	
	2.7.01
	
	Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của trường

	113
	
	
	2.7.02
	
	Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng hoạt động của trường

	114
	
	
	
	2.1.01
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	115
	
	
	2.7.03
	
	Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 

	116
	
	
	2.7.04
	
	Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng

	117
	
	
	2.7.05
	
	Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ của hệ liên thông các khóa đào tạo

	118
	
	
	2.7.06
	
	Quyết định tốt nghiệp và danh sách sinh viên liên thông tốt nghiệp

	119
	
	
	2.7.07
	
	Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

	
	
	
	
	
	

	110
	3
	1
	3.1.01
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